
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 24, ngõ 79 đường Nguyễn Khang, tổ 37, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

22/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH DU LỊCH ĐIỀN TRANG

0108195675

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh như 
nước hoa, nước thơm, dầu thơm; xà phòng thơm, nước gội 
đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy 
vệ sinh... 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ dùng cho gia đình

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 

4659

3. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:  Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, bao gồm vận tải, 
dịch vụ lưu trú, ăn, hướng dẫn du lịch và thăm quan các điểm 
tham quan du lịch như bảo tàng, di tích lịch sử, di sản văn hóa, 
nhà hát, ca nhạc hoặc các sự kiện thể thao,…

7912

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

5. Giáo dục tiểu học 8520

6. Giáo dục nghề nghiệp 8532

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế, tư vấn và thi công lắp đặt hệ thống các 
đường dây và trạm điện đấu 35 Kv  

7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
DU LỊCH ĐIỀN TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: DU LỊCH ĐIỀN TRANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969472828
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp như: quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, hàng 
ngũ kim, lương thực thực phẩm

4719

12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh như đưa 
đón công nhân, đưa đón học sinh các cấp học theo hợp đồng,
…
-   Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932(Chính)

13. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ 
chức tua du lịch như: nghiên cứu thị trường, xúc tiến và quảng 
bá du lịch cho các mục đích hội nghị, dịch vụ trao đổi khách, 
kết nối tua và các dịch vụ đặt chỗ khác có liên quan đến du lịch 
như vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, dịch vụ giải trí, 
thể thao (không bao gồm kinh doanh karaoke, vũ trường,..)

7920

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

17. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

18. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà 
không khí 

3530

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng như: 
ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; thiết bị lắp đặt vệ 
sinh

4663
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20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Xây dựng nhà các loại 4100

25. Lập trình máy vi tính 6201

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

4759

27. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

28. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

29. Sửa chữa thiết bị điện 3314

30. Đại lý du lịch 7911

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

32. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại;
- Bán buôn sắt, thép;
- Bán buôn kim loại khác

4662

33. Giáo dục mầm non 8510

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

35. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

36. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí trong 
nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay 
đổi, bảo dưỡng và sửa chữa bao gồm: Hệ thống lò sưởi (điện, 
ga, dầu), Lò sưởi, tháp làm lạnh, Thiết bị thông gió, làm lạnh 
hoặc điều hoà nhiệt độ, Thiết bị lắp đặt ga, Bơm hơi, Hệ thống 
đánh lửa,  Hệ thống đánh cỏ,  Lắp đặt hệ thống ống dẫn điều 
hoà không khí

4322
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4.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

37. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : Thang máy, cầu thang tự động, Các loại 
cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ 
thống âm thanh,  Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm phục vụ tại quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

40. Bán buôn gạo 4631

41. Cung ứng lao động tạm thời
(không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng 
lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc tại nước 
ngoài)

7820

42. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng 
lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc tại nước 
ngoài)

7830

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
( Trừ dịch vụ hàng không)

5229

44. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

45. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp như lắp đặt 
dây dẫn điện, hệ thống chuông báo trộm hay lắp đặt hệ thống 
điều hòa, thang máy được xếp vào xây dựng

3320

46. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

47. Lắp đặt hệ thống điện 4321

48. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
ĐIỀN

số 24,Ngõ 79 
đường Nguyễn 
Khang, tổ 37 , 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 2.000.000.000 44,444

Tổng số 20.000 2.000.000.000 44,444

0260600000
12

2 KHƯƠNG 
VĂN TRIỂN

số 33, Tổ 17, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 22,222

Tổng số 10.000 1.000.000.000 22,222

013439733

3 NGUYỄN THỊ 
HOA

số 33, Tổ 17, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 1.500.000.000 33,333

Tổng số 15.000 1.500.000.000 33,333

011130840 

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026060000012
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 24,Ngõ 79 đường Nguyễn Khang, tổ 37 , Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 33,tổ 17, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN ĐIỀN Nam

30/12/1960 Kinh Việt Nam

23/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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